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ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

HỌC PHẦN: Tính toán sửa chữa máy điện

GHI CHÚ
VẮNG

THIChữSố

ĐIỂM THI
LỚP SVHỌ TÊN HSSVMÃ SỐ SVMÃ PHÁCHSTT

NGÀY THI: 09/04/2016 MÃ TÚI: CDDT16668

SỐ TÍN CHỈ: 3 - GV giảng dạy: Nguyễn Phát  Lợi PHÒNG THI: B205 GIỜ THI: 07h30

Học kỳ 2NĂM HỌC: 2015-2016LỚP HỌC PHẦN: 15211CNC11206002

Giám Khảo 2:   79000G07.000431 - Lê Minh TânGiám Khảo 1:  79000G07.000407 - Nguyễn Phát Lợi

HT THI: Tự luận HT CHẤM THI: GV Chấm sau

 Sáu .  ba6.3CD13DD4CườngNguyễn Tiến1351dd13940002791

 Năm .  tám5.8CD13DD4DuyNguyễn Bình Khánh1351dd14150002802

 Năm .  năm5.5CD13DD4ĐàoMai Văn1351dd14610002813

 Bảy .  không7.0CD13DD2ĐôngNguyễn Thái1351dd06010002824

 Tám .  tám8.8CD13DD1HânNguyễn Trường1351DD03080002835

 Bốn .  năm4.5CD13DD4HậuLê Sĩ1351dd15230002846

 Bảy .  tám7.8CD13DD4HậuTrầm Thanh1351dd13460002857

 Tám .  ba8.3CD13DD4HiếuLê Hữu1351dd13630002868

 Chín .  năm9.5CD13DD1HiếuNgô Phúc1351dd02330002879

 Sáu .  không6.0CD13DD1HiếuNguyễn Trung1351dd031000028810

 Chín .  năm9.5CD13DD4HưngVõ1351dd134200028911

 Năm .  không5.0CD13DD2LênVăn Thành1351dd059900029012

 Bốn .  ba4.3CD13DD2MẫnHồ Minh1351dd050000029113

 Sáu .  tám6.8CD13DD2NghĩaNguyễn Hữu1351DD073100029214

 Sáu .  tám6.8CD13DD2TânNguyễn Văn1351dd063900029315

 Bảy .  không7.0CD13DD2TânPhạm Thành1351dd052900029416

 Ba .  không3.0CD13DD1ThanhLê Hùng1351dd012600029517

 Hai .  tám2.8CD13DD3ThiênTrần Văn1351dd123600029618

 Năm .  không5.0CD13DD4ThịnhLê Tấn1351dd133800029719

 Chín .  không9.0CD13DD1ThuậnNguyễn Đức1351dd162200029820

 Tám .  tám8.8CD14DD3ThuyếtQuãng Bá1451dd088400029921

 Sáu .  ba6.3CD13DD2TiếnĐỗ Minh1351dd073200030022

 Sáu .  không6.0CD13DD2ToànNguyễn Hữu1351dd069200030123

 Sáu .  tám6.8CD13DD2ToànNguyễn Mạnh1351dd072800030224

 Bảy .  không7.0CD13DD2TríNguyễn Lê1351dd055500030325

 Hai .  ba2.3CD13DD4TrọngLê Vũ1351dd160300030426

 Bốn .  không4.0CD13DD4TrườngPhạm Văn1351dd145900030527

 Tám .  không8.0CD13DD1TuấnTrương Minh1351dd014700030628

 Chín .  năm9.5CD13DD4TứVương Văn1351dd136200030729

 Ba .  ba3.3CD13DD4VănTrần Hữu1351dd141300030830

 Sáu .  ba6.3CD13DD1VũPhan Hoàng1351dd002800030931
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GHI CHÚ
VẮNG

THIChữSố

ĐIỂM THI
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HT THI: Tự luận HT CHẤM THI: GV Chấm sau

Tổng số HSSV dự thi: 31 Hồi phách - nhập điểm: Lê Phương    Đại

(Ký và ghi rõ họ tên)Hiện diện: 31

Vắng mặt: 0

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm20 04 2016
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